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1 Ảnh báo chí về nguyên thủ Quốc gia Dương Quốc Bình

Nxb. Thông tin và Truyền Thông, 

Hà Nội, 2024 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 50

2 Truyền thông chính sách về đa văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông
1

3 Quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam trong điều kiện mới Đặng Thị Ánh Tuyết

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số 13

4 Phụ nữ bàn về vấn đề phụ nữ trên Phụ nữ tản văn

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2024 305
Nhóm người

5

5

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 306
Văn hóa và thể chế

1

6

Văn hóa truyền thống với việc xây dựng văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện 

nay Nghiêm Thị Thu Nga

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 306
Văn hóa và thể chế

14

7

Xây dựng hình ảnh văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện 

nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Trịnh Thị Thủy

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 306
Văn hóa và thể chế

50

8 Bản sắc văn hóa Mường Hòa bình nhìn từ hệ giá trị Lương Quỳnh Khuê
Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2024

306
Văn hóa và thể chế

21

9 Hệ giá trị Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện đại Trần Ngọc Thêm

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021 306
Văn hóa và thể chế

1

10

Giáo dục lý luận chính trị trực tuyến tại các trường đại học ở Việt Nam 

hiện nay - Thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Hà Thu

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2025 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 50

11

Phát huy truyền thống Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày 

càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

12

Tài liệu hỏi - Đáp những nội dung cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên 

trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng 

và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

13 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 1 1924-1928

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

14 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 2 1928-1932

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

15 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 3 1933-1936

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

16 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 4 1937-1940

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

17 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 5 1941-1944

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1
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18 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 6 1945-1948

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

19 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 7 1949-1952

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

20 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 8 1953-1956

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

21 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 9 1957-1960

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

22 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 10 1961-1964

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

23 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 11 1965-1968

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

24 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 12 1969-1972

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

25 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 13 1973-1976

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

26 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 14 1977-1980

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

27 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 15 1981-1984

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam
1

28 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 16 1985-1988

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

29 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 17 1989-1992

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

30 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 18 1993-1996

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

31 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 19 1997-2000

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

32 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 20 2001-2004

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam
1

33 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 21 2005-2008

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

34 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 22 2009-2012

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1
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35 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 23 2013-2016

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

36 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 24 2017-2020

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

37 Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024) Tập 24 2021-2024

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

38

Giáo trình Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 

can thiệp Mỹ (1945 - 1954) Vũ Ngọc Lương

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

100

39

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2020
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

40

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống 

suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng 

hiện nay

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2020

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

41

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện 

đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

1

42 Giáo trình lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2025
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

100

43 Vấn đề của kinh tế đương đại - Góc nhìn từ Tư bản luận T-H-T' => H-T'-H' Đồng Văn Phường

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
50

44

Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về công tác 

cán bộ Đinh Xuân Dũng

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

45

Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - 55 thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh Đinh Xuân Dũng

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2024 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

46

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và quyền con người (Dùng 

cho hệ đào tạo cử nhân chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) Trần Thị Minh Tuyết

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2025
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

100

47

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nguyễn Minh Đoan

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2020
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

48

Nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế Nguyễn Thị Hằng

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
350-354

Hành chính công

13

49 Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ Phạm Thị Thanh Trà

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 1
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50 Tiếng Việt và phong tục Việt Nam Nguyễn Thị PhươngThùy

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2023
495.922

Tiếng Việt

1

51

Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo vào phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững Phạm Minh Sơn

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2025
600

Công nghệ

19

52 Bird photo art Hung Quang Tran

Nxb. Colormodes, California, 

2020
770

Nhiếp ảnh

3

53 Trông trời, trông đất, trông mây Tập 1 Nguyễn Huy Hoàng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
895.922

Văn học Việt Nam
1

54 Trông trời, trông đất, trông mây Tập 2 Nguyễn Huy Hoàng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
895.922

Văn học Việt Nam
1

55 Trông trời, trông đất, trông mây Tập 3 Nguyễn Huy Hoàng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
895.922

Văn học Việt Nam

1

56 Lịch sử văn học Việt Nam Tập 1 - Quyển 2 Văn học dân gian Nguyễn Xuân Kính

Nxb. Văn học, Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

4

57 Lịch sử văn học Việt Nam

Tập 9, Văn học Việt 

Nam (1945-1975)

Quyển 1: (1945-

1975) Phan Trọng Thưởng

Nxb. Văn học, Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

4

58 Lịch sử văn học Việt Nam Tập 8 - Quyển 2

Văn học Việt Nam 

(1930-1945) Hà Minh Đức
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2024

895.922
Văn học Việt Nam

4

59 Lịch sử văn học Việt Nam Tập 1 - Quyển 3 Văn học dân gian Nguyễn Xuân Kính
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2024

895.922
Văn học Việt Nam

4

60 Gánh chữ trên ngàn Trần Thị Thắng

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2022

895.922

Văn học Việt Nam

1

61 Trường lưu thủy Lương Ánh Lộc
Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2024

895.922
Văn học Việt Nam

20

62 Lịch sử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2024)

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

63

75 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực 

II (1949 - 2024)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

64 Hoa ban dọc chiến hào Hoàng Đức Sinh

Nxb. Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, 

2024 959.7
Lịch sử Việt Nam

9

65 Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử Võ Nguyên Giáp

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

2024
959.7

Lịch sử Việt Nam
1


